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Phụ lục 3 

Bảng quy định chữ viết tắt trên bản đồ  

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BTNMT ngày     tháng     năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Các ghi chú tắt trên bản đồ chỉ thể hiện trong trường hợp diện tích trên 

bản đồ không cho phép thể hiện đầy đủ, hoặc nếu thể hiện đầy đủ sẽ ảnh hưởng 

đến nội dung khác và khả năng đọc của bản đồ. Những ghi chú không có quy 

định viết tắt trong bảng dưới đây thì không được viết tắt. 

Nội dung Chữ viết tắt Nội dung Chữ viết tắt 

Sông Sg. Trại Tr. 

Suối S. Ủy ban nhân dân UB 

Kinh, Kênh K. Khu phố KP 

Ngòi Ng. Viện kiểm sát VKS 

Rạch R. Ngân hàng NH 

Lạch L. Khu công nghiệp Khu CN 

Cửa sông C. Nhà máy NM 

Vịnh V. Xí nghiệp XN 

Vụng, vũng Vg. Công ty Cty. 

Đảo Đ. Tổng công ty TCty. 

Hòn H. 
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn 
Cty. TNHH 

Quần đảo QĐ. 
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Cty. 

TNHHMTV 

Bán đảo BĐ. Trường Trg. 

Mũi đất M. Trường mẫu giáo Trg. MG 

Núi N. Trường mầm non Trg. MN 

Thành phố TP. Trường tiểu học Trg. TH 

Thị xã TX. Trường trung học cơ sở Trg. THCS 

Thị trấn TT. 
Trường trung học phổ 

thông 
Trg. THPT 

Quận Q. Trường cao đẳng Trg. CĐ 

Huyện H. Trường đại học Trg. ĐH 

Bản, buôn B. 
Trung tâm giáo dục 

thường xuyên 
TTGDTX 
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Nội dung Chữ viết tắt Nội dung Chữ viết tắt 

Thôn Th. Di tích lịch sử văn hóa 
Di tích 

LSVH 

Làng Lg. Bưu điện B.điện 

Xóm X. Bảo tàng B.tàng 

Plei Pl. Nhà hát N.hát 

Câu lạc bộ CLB Trung tâm TT 

Công an CA Viện nghiên cứu Viện NC 

Doanh trại quân đội Q.đội Sân vận động SVĐ 

Hợp tác xã HTX Nhà thờ N.thờ 

Khu tập thể KTT Nông trường Nt. 

Khách sạn Ks. Lâm trường Lt. 

Khu vực cấm Cấm Công trường Ct. 

Trại, Nhà điều dưỡng Đ.dưỡng Trại chăn nuôi Tr. 

Nhà văn hóa NVH Công viên C.viên 

Trung tâm thương mại TTTM Nghĩa trang N.trang 

 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-12-11T16:21:59+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




